
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng     năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

TT Nguồn vốn Kế hoạch vốn
năm 2020

Tình hình thực
hiện kế hoạch
vốn năm 2020

Tỷ lệ giải ngân
so với kế hoạch

vốn
Ghi chú

Tổng số 84,709 38,792 45.8%
I CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 45,914 33,184 72.3%
1 Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí 45,914 33,184 72.3%
II CHI NGÂN SÁCH TỈNH 38,795 5,608 14%
1 Vốn đầu tư ngân sách tỉnh 10,795 5,563 52%

2 Nguồn ngân sách Trung ương 28,000 45 0%
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UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Biểu 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND, ngày       tháng       năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung Mã số dự án
đầu tư

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 Thanh toán kế hoạch vốn năm
2020

Đạt tỷ lệ
so với KH

vốn
Ghi chúSố, ngày,

tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số các
nguồn vốn

Trong đó: vốn
NSNN

KH vốn
kéo dài

năm trước
chuyển

sang

Kế hoạch
vốn giao

trong năm

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm trước
chuyển

sang

Thanh
toán kế

hoạch vốn
giao trong

năm

Tổng cộng 1+2+3 107,000 107,000 45,914 23,184 22,730 33,184 23,184 10,000 72.3

I Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí tại Quyết định
số 26/2020/QĐ-TTg 90,000 90,000 43,554 23,184 20,370 33,184 23,184 10,000 76.2

I.1 Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số
63/2020/NQ-HĐND 16,591 16,591 7,590 - 7,590 - - - 0.0

1 Quyết toán dự án hoàn thành 5,000 5,000 500 - 500 - - - 0.0
- Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành 5,000 5,000 500 500 0.0
2 Dự án khởi công mới năm 2021 11,591 11,591 7,090 - 7,090 - - - 0.0

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng sau năm 2021 11,591 11,591 7,090 - 7,090 - - - 0.0

1 Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư
thôn Mô Pả, xã Đăk Hà 2021- 4,950 4,950 4,300 4,300 - 0.0

2 Trường Tiểu học Đăk Hà 2021- 4,800 4,800 1,050 1,050 - 0.0

3 San lấp mặt bằng, di dời dân thôn Tu Mơ Rông, xã
Đăk Hà 2021- 1,841 1,841 1,740 1,740 - 0.0

I.2 Phân cấp hộ trợ nông thôn mới 3,450 3,450 2,780 - 2,780 - - - 0.0

a Dự án khởi công mới năm 2021 3,450 3,450 2,780 - 2,780 - - - 0.0

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng năm 2021 2,300 2,300 2,272 - 2,272 - - - 0.0

1  Hội trường Đa Năng xã Đăk Rơ Ông 2021 1,150 1,150 1,136 1,136 - 0.0

2  Hội trường Đa Năng xã Ngọk Lây 2021 1,150 1,150 1,136 1,136 - 0.0

(2) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng sau năm 2021 1,150 1,150 508 - 508 - - - 0.0

3  Hội trường Đa Năng xã Ngọk Yêu 2021- 1,150 1,150 508 508 0.0

I.3 Phân cấp hỗ trợ thực hiện các công trình cấp bách 69,959 69,959 33,184 23,184 10,000 33,184 23,184 10,000 100.0

a Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến
năm 2025 69,959 69,959 33,184 23,184 10,000 33,184 23,184 10,000 100.0
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(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng năm 2021 69,959 69,959 33,184 23,184 10,000 33,184 23,184 10,000 100.0

1

Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng,
Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy,
HĐND - UBND, UBMTTQ xã Tu Mơ Rông, huyện
Tu Mơ Rông

2019-
2021

713-
23/9/2019 69,959 69,959 33,184 23,184 10,000 33,184 23,184 10,000 100.0

bao gồm
kinh phí
tạm ứng

năm trước
chuyển
sang

II Phân cấp đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất trong
cân đối 7,600 7,600 1,440 - 1,440 - - - 0.0

a Dự án khởi công mới năm 2021 7,600 7,600 1,440 - 1,440 - - - 0.0

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng sau năm 2021 7,600 7,600 1,440 - 1,440 - - - 0.0

1
Hệ thống cống thoát nước; trồng cây xanh; khuôn
viên vườn hoa; hệ thống điện chiếu sáng khu trung
tâm huyện

2021- 7,000 7,000 390 390 - 0.0

2 Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy
chứng nhận, quản lý đất đai…

2021-
2025 1,000 1,000 - 0.0

3 Thực hiện đầu tư các công trình nông thôn mới 2021- 600 600 50 50 - 0.0

III
Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu
tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG
xây dựng NTM)

9,400 9,400 920 - 920 - - - 0.0

1 Chuẩn bị đầu tư 4,900 4,900 100 - 100 - - - 0.0

- Trường Mầm non Đăk Hà 2021- 4,900 4,900 100 100 - 0.0

2 Thực hiện dự án 4,500 4,500 820 - 820 - - - 0.0

a Dự án khởi công mới năm 2021 4,500 4,500 820 - 820 - - - 0.0

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng sau năm 2021 4,500 4,500 820 - 820 - - - 0.0

- Trường Tiểu học Đăk Hà 2021- 100 100 - 0.0

- Trường THCS BT DTTS huyện Tu Mơ Rông 2021- 4,500 4,500 720 720 - 0.0
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Biểu số 03

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (CHI NGÂN SÁCH TỈNH)

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND, ngày       tháng       năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung Mã số dự
án đầu tư

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 Thanh toán kế hoạch vốn năm
2020

Đạt tỷ lệ
so với KH

vốn
Ghi chúSố, ngày,

tháng,
năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số
các nguồn

vốn

Trong đó:
vốn NSTW

KH vốn
kéo dài

năm trước
chuyển

sang

Kế hoạch
vốn giao

trong năm

Thanh
toán vốn
kéo dài

năm trước
chuyển

sang

Thanh
toán kế

hoạch vốn
giao trong

năm

Tổng cộng (I+II) 119,459 69,959 30,795 - 30,795 5,653 - 5,653 18%
I Nguồn đầu tư ngân sách tỉnh 69,959 69,959 20,795 - 20,795 5,608 - 5,608 27%

-

Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã:
Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ
sở Đảng ủy, HĐND - UBND, UBMTTQ xã
Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông

2019-2021 713-
23/9/2019 69,959 69,959 10,795 10,795 5,563 5,563 52%

II Nguồn ngân sách trung ương 101,252 46,910 28,000 - 28,000 45 - 45 0%

1 Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu
Mơ Rông 2020-2021 733;

31/7/2020 49,500 10,000 10,000 45 45 0%

2 Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK -
Tiểu dự án 1 2016- 278;

31/10/2016 51,752 46,910 18,000 18,000 -
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